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は
じ
め
に

操作レバー

Không tạo lực trên mức cần thiết vào tay đòn thao
tác của loại tay vịn đu đưa, loại tay vịn nâng lên
(loại khóa) như: Ấn mạnh, kéo...

Nếu không có thể bị thương do hỏng, tuột rơi tay đòn 
thao tác.

Không để nước bắn vào phần chuyển động của tay
vịn dạng chuyển động.

Nếu không có thể bị thương, hỏng chức năng chuyển 
động.

Không cầm vào phần không phải là tay vịn như
chỗ để hộp giấy vệ sinh. Không tạo thêm lực.
Nếu không có thể hộp giấy vệ sinh bị tuột, tay vịn
bị rơi dẫn đến bị thương.

Chú ý cẩn thận khi sử dụng tay vịn trong khi
tay bị ướt hay dính xà phòng hoặc khi tay vịn bị
ướt, dính xà phòng.

Nếu không sẽ rất rễ bị trượt tay gây tai nạn.

Cảnh báo

CẤM

CẤM 
THÁO RỜI

NHẤT ĐỊNH
PHẢI

THỰC HIỆN

Tuyệt đối không được tháo rời, cải tạo (mặt bích, đai
ốc, vít để bắt tay vịn vào tường).

Nếu không có thể bị thương do hỏng, tuột, rơi tay vịn.

Không va đập bằng vật cứng.

Vì có nguy cơ bị ngã, bị thương do tay vịn, chỗ
tựa.
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Phần chuyển động

Bích 
nối 
tường

Cảnh báo

Không sử dụng với mục đích khác ngoài chức năng
vịn, nắm như: Treo, đánh đu, trèo, giẫm lên hoặc 
phơi đồ …
Nếu không có thể bị thương do trượt tay, tay vịn bị
tuột.

Khi tay vịn dạng chuyển động đang nâng lên (loại
nâng lên), thì tuyệt đối không được sử dụng nó như
là một tay vịn. 
Nếu không có thể bị ngã dẫn đến bị thương do phần tay 
vịn chuyển động.

Khi sử dụng tay vịn dạng chuyển động, tuyệt đối
không được để tay vào phần chuyển động và phần bích
bắt tường.
Nếu không có thể bị kẹp tay vào phần chuyển động và 
bích nối tường dẫn đến bị thương.

CHÚ Ý AN TOÀN (Tuân thủ nghiêm ngặt )để đảm bảo an toàn
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Trước khi sử dụng, hãy đọc kĩ phần “chú ý an toàn” này rồi sử dụng đúng cách.

● Sau khi đọc xong, hãy giữ tài liệu cẩn thận để xem lại cách sử dụng khi cần thiết.
●Trong bản hướng dẫn này, để sử dụng sản phẩm đúng cách nhằm tránh nguy hại cho quý

khách và người khác cũng như tổn thất về tài sản. Chúng tôi sử dụng nhiều ký hiệu.
Các ký hiệu và ý nghĩa như sau đây:

■Những nội dung cần tuân thủ nghiêm ngặt được ký hiệu như sau:

Tùy vào mã sản phẩm mà hình dạng sản phẩm có phần khác với hình minh họa.

Ý nghĩa

Cảnh bảo
Hiển thị rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày mà thao 
tác nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.

Là nội dung không được làm (cấm).

Bên trái là hiển thị “cấm tháo rời”. 

Biểu tượng

Là nội dung nhất định phải làm (bắt buộc).

Bên trái là hiển thị “bắt buộc thực thi”. 

CẤM
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Không để các nguồn nhiệt như: Lửa, thuốc lá… đến gần.

Nếu không có thể làm hỏng lớp bọc ngoài của tay vịn.

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG(Hãy tuân thủ )nghiêm ngặt
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Hướng dẫn

Người trợ
giúp

Khi thao tác tay vịn dạng chuyển động, cần phải
thao tác nhẹ nhàng.
Nếu không có thể bị thương do đập người vào tay 
vịn hoặc bị ngã...

Định kỳ kiểm tra tay vịn xem có bị dơ hoặc lỏng
hay không? Không được sử dụng tay vịn trong
trạng thái bị dơ hoặc bị lỏng.

Nếu không có thể bị thương do hỏng, tuột rơi tay 
vịn.

Dán bản hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử
dụng dễ nhìn thấy. 
Nếu không có thể bị thương do sử dụng không đúng 
cách.

Nếu là loại nâng lên (loại khóa), thì phải xác nhận xem
đã khóa ở trạng thái ngang chưa?
Nếu không có thể bị thương do khóa không được khóa 
chặt và bị tuột ra.

Khi lắp đặt tay vịn dạng chuyển động (Loại nâng lên,
loại đu đưa) thì phải xác nhận xem phạm vi chuyển
động có chướng ngại vật hay không?
Nếu không có thể gây thương tích do đập người vào tay 
vịn hoặc bị ngã…

Khi sử dụng, cần chú ý để không bị kẹp bàn tay, cánh
tay vào giữa tay vịn và tường.
Nếu không có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng do kẹp bàn 
tay, cánh tay...

Trường hợp người sử dụng cần trợ giúp thì người trợ 
giúp phải tuyệt đối chú ý để không xảy ra sự cố cho
người được trợ giúp.

Nếu không người sử dụng có thể găp sự cố nghiêm trọng 
do cầm tay vịn.
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Cảnh báo

NHẤT ĐỊNH
PHẢI

THỰC HIỆ



Thanh nắm

※Cách sử dụng tay vịn dạng chuyển động, xin hãy xem "cách sử
dụng" (trang 8).
※Tùy vào mã sản phẩm mà hình ảnh và hình dáng thực tế có phần khác

nhau.

Tem mã 
sản phẩm

Tem mã 
sản phẩm

● Tay vịn dạng chuyển động

Phần chuyển động
Phần chuyển động 

Phần tay đòn

Loại nâng lên

Thanh nắm

Thanh nắm

Tem mã 
sản phẩm

Tem mã 
sản phẩm

Tem mã 
sản phẩm

Tem mã 
sản phẩm

Cút nối
Cút nối

Thanh nắm

Mũ chụp

Thanh nắm

Thanh nắm

Cút nối

Mũ chụp

Mũ chụp Mũ chụp

Mũ chụp

Thanh nắm Thanh nắm

Thanh nắm

Mũ chụp

●Loại tay vịn cố định

Loại 1

Loại P

Loại bệ tiểuLoại R kiểu R/L

Loại bệ kiểu Nhật Loại kệ đá cẩm thạch 
nhân tạo

TÊN GỌI LINH, PHỤ KIỆN

Tem mã 
sản phẩm

Tem mã 
sản phẩm

Tem mã 
sản phẩm

Tem mã 
sản phẩm 

Loại nâng lên
 (loại khóa)
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 Cút nối

Thanh nắm
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お
手
入
れ

④操作レバー

③握りバー

②壁固定部

①握りバー

②壁固定部

操作レバー④ 操作レバーが動かない 手すりに身体をぶつけ、転倒によるけが

商品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるお
それがあります。経年劣化による重大事故を防止し、商品をより長く、安全・快
適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を少なくとも1回／月
は実施いただきますようお願いいたします。
不具合があった場合は、使用を中止し、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター
(フリーダイヤル 0120-1010-05)またはお求めの販売店へご連絡ください。

壁固定部

握りバー

壁

握りバー

番号 点検部位など(図を参照) 劣化チェック項目 経年劣化に伴い予想される具体的現象
(危害情報など)

①

②

ー

③

変形・ひび割れがある

ゆするとガタツキがある

ゆするとガタツキがある

水平状態でロックできない
(はね上げタイプ(ロック式)のみ対象)

ねじのゆるみや抜けがある
(可動式手すりのみ対象)

ひび割れがある

固定部の近くから壁にひび割れがある

固定部周りの壁から粉が出ている

可動中に手を離すとバタンと落ちる

握りバーが急にはね上がる

手すりをゆすると、一緒に壁もゆれる

手すりが破損し、転倒による
けが

手すりが壁から外れ、転倒に
よるけが
手すりに身体をぶつけ、転倒に
よるけが

手すりが壁から外れ、転倒に
よるけが

手すりに身体をぶつけ、転倒に
よるけが

手すりをつかみ損ない、転倒によるけが

兆候有無

有

有

無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

無

少なくとも
1回/月実施定期的な点検
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お
手
入
れ

樹脂被覆部分

継ぎ目

ステンレス部分

日ごろのお手入れ
十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただく
ために日ごろのお手入れをお願いいたします。

布を使用したお手入れ

お願い

手すりの表面を傷つけるものは絶対に使用しないでください。
●酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤、酸性消毒液、
アルカリ性消毒液
手すりの表面が変色（さび含む）したり、破損するおそれ
があります。
●クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
●ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
手すりの表面が傷つくおそれがあります。
●軟こうなどの薬、育毛剤、毛染剤、クレンジング剤、整髪料など
●シンナー、ベンジン、油類などの有機溶剤
手すりの表面が変色したり、ゴムや樹脂製部品が破損する
おそれがあります。
・酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、酸性・アルカリ性消毒液、有機
溶剤が手すりに付着した場合、すぐにかたく絞った布で水ぶきし乾いた
布などで水分をきれいにふき取ってください。

T114型は、樹脂被覆部分とステンレス部分の接続部
の継ぎ目にごみがたまることがあります。この場合は、
木綿糸などに中性洗剤をしみ込ませて、継ぎ目の奥ま
でこすって汚れを落としてください。

●T114型の場合

水またはぬるま湯に浸した布をかたく絞ってから
ふいてください。

●通常のお手入れの仕方

●汚れがひどいときのお手入れの仕方
適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取った
あと、かたく絞った布で水ぶきし乾いた布などで
水分をきれいにふき取ってください。



お
手
入
れ
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●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店（または販売店）名、
　扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、
　大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

●保証期間中は

●保証期間を過ぎているときは

【修理を依頼する前に｢故障かな？と思ったら｣（P.11）をご確認ください!】

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがあ
りますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、｢取扱説明書、施工説明書、貼付
ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など｣は有料になります。

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(下記)をご確認ください。

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

保証について

部品の交換について

保証書（この説明書のＰ.14が保証書になっています）

修理を依頼されるときは
【修理依頼先】
お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】
①住所、氏名、電話番号　②商品名　③品番　④取付日
⑤故障内容、異常の状況　⑥訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】
「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。
標準修理料金は
ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

で構成されています。＋技術料 部品代 ＋ 訪問料

修理料金について＜TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合＞

アフターサービス
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こ
ん
な
と
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●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことを
　お調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、または
   TOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス
　（P.12）をご確認ください。

修理を依頼される前に
お調べいただくところ現　象 処置の仕方 参照ページ

操作レバーは解除の位置になって
いますか。

はね上げタイプ
の握りバーが
バタンと落ちる

他の商品を取り外す。 ー付属の紙巻器以外の商品（リモコ
ンなど）を付けていませんか。

はね上げタイプ
の握りバーが
急にはね上がる

付属の部品（紙巻器など）を外して
いませんか。 ー付属の部品を取り付

ける。

はね上げタイプ
（ロック式）
の握りバーが
動かない

8ページ操作レバーを解除の
位置にする。

故障かな？と思ったら

分解禁止 手すりの破損や脱落により転倒し、けがをするお
それがあります。

分解・改造（紙巻器やリモコンを取り付ける
など）は絶対にしない

警告



14

T112型・T113型・T114型

取付日／ご購入日から2カ年

パブリック用手すり

保証期間

品　番

商品名お
客
様

取
付
店 販

売
店

おなまえ
様

おところ 〒

印　

電話　　　－　

〒

取付日／ご購入日 　　　年 月 日

保証書

TOTO株式会社
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

お客様相談室　TEL　　0120-03-1010　FAX　　0120-09-1010

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日／ご購入日から下記期間
中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店／販売店、または、TOTOメンテナンス(株)
〒105－8306　東京都港区海岸１－２－２０汐留ビルディング（TEL　  0120－1010－05
FAX　  0120－1010－02）に修理をご依頼ください。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
（1）適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
（2）弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
（3）建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
（4）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
（5）金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
（6）ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する

不具合。
（7）火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
（8）部品（乾電池など）の消耗による不具合。
（9）日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不

具合。
（10）本書の提示がない場合。
（11）本書にお客様名、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印の記入のない場合。

★お客様へ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTO
メンテナンス(株)にお問い合わせください。

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印が記入してあ
ることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してくださ
い。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。
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